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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

10/04 

Sáng 

1 117 Chào cờ Chủ điểm: Hòa bình hữu nghị  

2 59 Tập đọc Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất BGĐT 

3 146 Toán Luyện tập chung tr 153 BGĐT, BP 

4 118 HĐTV Đọc sách thư viện Sách,truyện 

Chiều 

5 59 Tin học Bài 4 : Luyện tập    

6 30 Lịch sử 
Bài 26: Những chính sách về kinh tế và văn hóa 

của vua Quang Trung 
BGĐT 

7 146 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, BN 

8 30 GD STEM CĐ 15: Cây bắt mồi BGĐT, DC 

Ba 

11/04 

Sáng 

1 59 LTVC Mở rộng vốn từ: Du lịch- thám hiểm BGĐT, BP 

2 59 GDTC Bài 59: Kiểm tra nhảy dây  

3 147 Toán Tỉ lệ bản đồ BGĐT, BP 

4 59 Tập làm văn Luyện tập quan sát con vật  BGĐT, BP 

Chiều 

5 30 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc BGĐT 

6 59 Khoa học Bài 59:Nhu cầu chất khoáng của thực vật BGĐT,DC 

7 59 TCTA Unit 24: How much is the T-shirt?  

8 147 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, BN 

Tư 

12/04 

Sáng 

1 60 Tập đọc Dòng sông mặc áo BGĐT, BP 

2 148 Toán Ứng dụng tỉ lệ bản đồ BGĐT, BN 

3 30 Mĩ thuật CĐ 11: Em tham gia giao thông  

4 59 Tiếng Anh Unit 18: What's your phone number? - Lesson 1  

Chiều 

5 60 TCTA FINAL TEST  

6 30 Địa lí Bài 28: Thành phố Đà Nẵng BGĐT, BĐ 

7 119 HĐNGCK  
Giáo dục quyền trẻ em - Chủ đề 1:Tôi là một đứa 

trẻ 

BGĐT 

Video  

8 148 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, BN 

 Năm 

13/04 

Sáng 

1 60 LTVC Câu cảm BGĐT, BP 

2 149 Toán Ứng dụng tỉ lệ bản đồ BGĐT, BP 

3 60 Tiếng Anh Unit 18: What's your phone number?  -Lesson 2  

4 60 GDTC 
Bài 60: Môn thể thao tự chọn đá cầu  – Trò chơi: 

“Kiệu người” 
 

Chiều 

5 30 Chính tả Nhớ- viết: Đường đi Sa Pa BGĐT, BP 

6 30 Kĩ thuật Bài 16: Lắp xe nôi 
BGĐT,  

Bộ LGKT 

7 30 Đạo đức Bảo vệ môi trường BGĐT, BN 

8 149 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, BN 

 

Sáu 

14/04 

Sáng 

1 60 Tin học Bài 4 : Luyện tập    

2 30 Âm nhạc 
Ôn tập 2 bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn; Thiếu 

nhi thế giới liên hoan 
 

3 60 Tập làm văn Điền vào giấy tờ in sẵn 
BGĐT 

Phiếu BT 

4 150 Toán Thực hành BGĐT, DC 



Chiều 

5 60 Khoa học  Bài 60:Nhu cầu không khí của thực vật BGĐT, BP 

6 150 HDH Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, BP 

7 120 HĐTT 
CĐ: Tìm hiểu về văn hóa các dân tộc . 

SHL+ Sơ kết tuần 

BGĐT 

Sổ theo dõi 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 24 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 26 

Ngày 06  tháng  04  năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

 

 

 


